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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN TIN TUẦN 

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy 

lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” 

(ngày lấy mẫu 07-08/02/2023) 

I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 08 đến ngày 14/02/2023 

1. Vị trí giám sát 

TT Tên vị trí lấy mẫu Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí lấy mẫu 

1  Cống Như Trác   

Sông Hồng  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

Như Trác tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân 

và phần Bắc huyện Bình Lục.   

2 Cống Hữu Bị  

 Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

Hữu Bị tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và 

phần Bắc huyện Bình Lục.   

3  Cống Cốc Thành  

Sông Đào  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

Cốc thành tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản.  

4  Cống sông Chanh  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

tiêu sông Chanh và tưới bổ sung cho khu 

vực Nam huyện Vụ Bản.  

5  Cống Nhâm Tràng  

Sông Đáy  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

tưới Nhâm  

Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần 

phía Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào 

hệ thống cuối kênh Như Trác.  

6  Cống Kinh Thanh  
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

tưới, tưới cho Huyện Thanh Liêm  

7  Cống Cổ Đam  
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

tưới Cổ Đam, tưới cho Huyện Ý Yên  

8  Cống Vĩnh Trị  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

tưới, tiêu kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và 

Huyện Vụ Bản  

9  Đầu kênh T3  Kênh T3  

Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là 

kênh trực tiếp nhận nước thải dọc thành phố 

Nam Định, nhưng vẫn sử dụng để cấp cho 

tưới qua trạm bơm Cốc Thành   

10  Đầu kênh C9  Sông Chanh  Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông 

Chanh, tưới tiêu kết hợp cho huyện Ý Yên. 
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TT Tên vị trí lấy mẫu Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí lấy mẫu 

11  
Cầu đường 10 với 

sông Sắt  
Sông Sắt  

Kiểm tra chất lượng nước sông Sắt, tưới 

tiêu kết hợp khu vực phía nam huyện Ý Yên  

12  
Đập An Bài (sông 

Châu Giang)  

Sông Châu 

Giang  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông 

Sắt, tưới tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục.  

13  Đầu kênh CG16  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh 

tưới tiêu kết hợp và nhận nước thải từ KCN 

Hòa Hậu  

14  Đập La Chợ  
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới 

tiêu kết hợp cho Huyện Mỹ Lộc.  

15  Đầu kênh S48  Kênh S48  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới, 

tiêu nông nghiệp và khu vực làng nghề mây 

tre đan huyện Ý Yên.  

16  Đập Vùa (CG12)  Kênh Vùa  
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho 

Huyện Lý Nhân.`  

17  
Cầu Chủ (sông Châu 

Giang)  

Sông Châu 

Giang  

Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện 

Bình Lục, Lý Nhân  

18  
Cầu Yên Trung  

(kênh Kinh Thủy)  

Kênh Kinh  

Thủy  

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu 

Huyện  

Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước 

thải của huyện Thanh Liêm  

19  

Đầu kênh C19  

(kênh tiêu sông  

Chanh)  

Kênh C19  

Kiểm tra chất lượng nước tưới tiêu kết hợp 

và nước  thải từ KCN Bảo Minh,  thành phố 

Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, 

nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện.  

20  Đầu kênh T6  Kênh T6  
Nước thải TP. Nam Định nhưng vẫn được 

sử dụng tưới cho khu vực huyện Vụ Bản   
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BẢN ĐỒ GIÁM SÁT CLN HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ NĂM 2023 
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2. Thông tin lúc giám sát  

Đang trong quá trình khảo sát, thực địa nên chưa có đầy đủ thông tin hiện 

trường. 

3. Kết quả đo đạc 

Đang trong quá trình khảo sát, thực địa nên chưa có đầy đủ thông tin đo đạc. 

4. Kết quả chỉ số chất lượng nước (WQI) 

Đang trong quá trình khảo sát, thực địa nên chưa có đầy đủ thông tin đo đạc. 

II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 08/02/2023 đến ngày 14/02/2023 

1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần 

Đợt 2 lấy nước sẽ diễn ra trong thời gian 8 ngày, bắt đầu từ 0h00' ngày 1/2 đến 

24h00' ngày 8/2. Trong thời gian này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận 

hành phát điện tối đa công suất các tổ máy trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy được 

duy trì ở mức cao (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,8-1,9 m tại trạm Thủy 

văn Hà Nội) nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước. 

2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần 
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DO B1-

QCVN 

08-

2015 
Vị trí 

Thực 

đo 

Tuần dự báo 

08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 

Cống Như Trác   6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 ≥ 4 

Cống Hữu Bị  6,465 6,474 6,486 6,500 6,514 6,528 6,541 ≥ 4 

Cống Cốc Thành  5,975 5,979 5,976 5,975 5,975 5,976 5,977 ≥ 4 

Cống sông Chanh  5,510 5,510 5,510 5,510 5,510 5,510 5,510 ≥ 4 

Cống Nhâm Tràng  5,346 5,342 5,351 5,355 5,357 5,360 5,363 ≥ 4 

Cống Kinh Thanh  6,112 6,078 6,030 5,981 5,940 5,905 5,877 ≥ 4 

Cống Cổ Đam  4,938 4,918 4,890 4,861 4,831 4,805 4,783 ≥ 4 

Cống Vĩnh Trị  4,774 4,805 4,832 4,856 4,877 4,895 4,911 ≥ 4 

Đầu kênh T3  5,507 5,504 5,502 5,503 5,504 5,506 5,508 ≥ 4 

Đầu kênh C9  6,059 6,092 6,106 6,109 6,105 6,098 6,089 ≥ 4 

Cầu đường 10 với sông Sắt  5,002 5,017 5,026 5,031 5,036 5,039 5,043 ≥ 4 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
 6,251 6,287 6,307 6,316 6,319 6,317 6,312 ≥ 4 

Đầu kênh CG 16  5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 ≥ 4 

Đập La Chợ  6,311 6,329 6,352 6,374 6,395 6,412 6,427 ≥ 4 

Đầu kênh S48  5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 ≥ 4 

Đập Vùa (CG12)  6,730 6,755 6,758 6,753 6,744 6,735 6,726 ≥ 4 

Cầu Chủ (sông Châu Giang)  6,449 6,480 6,493 6,494 6,489 6,480 6,471 ≥ 4 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
 4,747 4,687 4,656 4,647 4,655 4,673 4,696 ≥ 4 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu 

sông Chanh) 
 5,502 5,502 5,502 5,502 5,502 5,502 5,502 ≥ 4 

Đầu kênh T6  5,622 5,623 5,621 5,620 5,621 5,623 5,624 ≥ 4 
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NO3
- B1-

QCVN 

08-

2015 
Vị trí 

Thực 

đo 

Tuần dự báo 

08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 

Cống Như Trác   0,779 0,779 0,779 0,779 0,779 0,779 0,779 ≤ 10 

Cống Hữu Bị  0,449 0,443 0,431 0,414 0,397 0,380 0,365 ≤ 10 

Cống Cốc Thành  1,050 2,491 2,634 2,701 2,739 2,764 2,781 ≤ 10 

Cống sông Chanh  11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 11,301 ≤ 10 

Cống Nhâm Tràng  1,071 1,066 1,034 1,009 1,991 1,975 1,959 ≤ 10 

Cống Kinh Thanh  2,131 2,206 2,302 2,390 2,457 2,504 2,535 ≤ 10 

Cống Cổ Đam  2,427 2,461 2,497 2,527 2,551 2,565 2,570 ≤ 10 

Cống Vĩnh Trị  0,509 0,477 0,449 0,425 0,405 0,389 0,376 ≤ 10 

Đầu kênh T3  2,355 2,305 2,291 2,299 2,320 2,347 2,379 ≤ 10 

Đầu kênh C9  37,299 37,321 37,321 37,321 37,321 37,321 37,321 ≤ 10 

Cầu đường 10 với sông Sắt  1,181 1,169 1,166 1,169 1,173 1,178 1,183 ≤ 10 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
 1,982 1,924 1,897 1,892 1,901 1,919 1,943 ≤ 10 

Đầu kênh CG 16  4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 ≤ 10 

Đập La Chợ  0,913 0,896 0,872 0,847 0,825 0,807 0,794 ≤ 10 

Đầu kênh S48  3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 ≤ 10 

Đập Vùa (CG12)  1,988 1,949 1,947 1,962 1,983 2,004 2,026 ≤ 10 

Cầu Chủ (sông Châu Giang)  9,569 9,517 9,506 9,517 9,542 9,571 9,604 ≤ 10 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
 1,561 1,559 1,528 1,478 1,409 1,327 1,242 ≤ 10 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu 

sông Chanh) 
 20,450 20,937 21,101 21,179 21,225 21,254 21,276 ≤ 10 

Đầu kênh T6  8,691 9,273 9,458 9,544 9,593 9,624 9,646 ≤ 10 
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BOD5 B1-

QCVN 

08-

2015 
Vị trí 

Thực 

đo 

Tuần dự báo 

08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 

Cống Như Trác   11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 11,513 ≤ 15 

Cống Hữu Bị  7,303 7,290 7,253 7,196 7,131 7,068 7,012 ≤ 15 

Cống Cốc Thành  24,708 25,634 25,948 26,096 26,182 26,237 26,276 ≤ 15 

Cống sông Chanh  32,703 32,703 32,703 32,703 32,703 32,703 32,703 ≤ 15 

Cống Nhâm Tràng  24,672 24,663 24,571 24,526 24,522 24,549 24,599 ≤ 15 

Cống Kinh Thanh  18,919 19,185 19,525 19,842 20,099 20,307 20,487 ≤ 15 

Cống Cổ Đam  16,863 17,010 17,184 17,370 17,569 17,786 18,029 ≤ 15 

Cống Vĩnh Trị  16,503 16,571 16,615 16,648 16,676 16,703 16,730 ≤ 15 

Đầu kênh T3  11,035 10,844 10,788 10,816 10,893 10,997 11,115 ≤ 15 

Đầu kênh C9  32,802 32,802 32,802 32,802 32,802 32,802 32,802 ≤ 15 

Cầu đường 10 với sông Sắt  16,324 16,313 16,325 16,349 16,379 16,411 16,446 ≤ 15 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
 9,615 9,387 9,288 9,277 9,321 9,400 9,501 ≤ 15 

Đầu kênh CG 16  24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 ≤ 15 

Đập La Chợ  9,141 9,082 8,988 8,886 8,795 8,723 8,672 ≤ 15 

Đầu kênh S48  15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 ≤ 15 

Đập Vùa (CG12)  5,464 5,272 5,261 5,331 5,430 5,537 5,644 ≤ 15 

Cầu Chủ (sông Châu Giang)  7,893 7,696 7,660 7,719 7,828 7,960 8,103 ≤ 15 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
 17,540 17,822 18,080 18,406 18,825 19,309 19,811 ≤ 15 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu 

sông Chanh) 
 28,806 29,821 30,188 30,366 30,471 30,540 30,590 ≤ 15 

Đầu kênh T6  27,463 28,680 29,089 29,281 29,392 29,463 29,514 ≤ 15 
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NH4
+ B1-

QCVN 

08-

2015 
Vị trí 

Thực 

đo 

Tuần dự báo 

08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 

Cống Như Trác   0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 ≤ 0,9 

Cống Hữu Bị  0,314 0,318 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 ≤ 0,9 

Cống Cốc Thành  0,423 0,420 0,422 0,424 0,426 0,428 0,429 ≤ 0,9 

Cống sông Chanh  0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 ≤ 0,9 

Cống Nhâm Tràng  0,352 0,346 0,338 0,332 0,328 0,326 0,324 ≤ 0,9 

Cống Kinh Thanh  0,348 0,362 0,377 0,388 0,394 0,397 0,397 ≤ 0,9 

Cống Cổ Đam  0,666 0,675 0,683 0,689 0,693 0,697 0,700 ≤ 0,9 

Cống Vĩnh Trị  0,574 0,590 0,502 0,513 0,523 0,531 0,540 ≤ 0,9 

Đầu kênh T3  0,480 0,479 0,483 0,486 0,488 0,490 0,492 ≤ 0,9 

Đầu kênh C9  0,610 0,602 0,602 0,609 0,618 0,630 0,643 ≤ 0,9 

Cầu đường 10 với sông Sắt  0,712 0,717 0,722 0,728 0,733 0,739 0,745 ≤ 0,9 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
 0,510 0,499 0,496 0,499 0,506 0,515 0,526 ≤ 0,9 

Đầu kênh CG 16  0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 ≤ 0,9 

Đập La Chợ  0,502 0,504 0,502 0,500 0,498 0,497 0,497 ≤ 0,9 

Đầu kênh S48  2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 ≤ 0,9 

Đập Vùa (CG12)  0,232 0,221 0,221 0,227 0,235 0,244 0,254 ≤ 0,9 

Cầu Chủ (sông Châu Giang)  0,394 0,384 0,385 0,392 0,403 0,415 0,427 ≤ 0,9 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
 0,640 0,633 0,628 0,625 0,621 0,617 0,614 ≤ 0,9 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu 

sông Chanh) 
 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 ≤ 0,9 

Đầu kênh T6  0,469 0,466 0,469 0,472 0,474 0,477 0,478 ≤ 0,9 
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Kết quả dự báo DO trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT. 

Kết quả dự báo NO3
- trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT trừ các vị trí Cống Sông Chanh, Đầu kênh C9, Đầu kênh C19. 

Các vị trí có hàm lượng BOD5 trong kỳ dự báo vượt giới hạn B1 của QCVN 08-

MT/2015/BTNMT như như Cống Cốc Thành, Sông Chanh, Nhâm Tràng, Kinh Thanh, 

Cổ Đam, Vĩnh Trị, Đầu kênh C9, Cầu đường 10, Đầu kênh CG 16, Đầu kênh S48, Cầu 

Yên Trung, Đầu kênh C19, Đầu kênh T6. 

Kết quả dự báo NH4
+ trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT trừ vị trí Đầu kênh S48.  

III. Các đề xuất, kiến nghị 

1. Nhận xét 

Số liệu dự báo cũng cho thấy các điểm vượt giới hạn B1 của QCVN 08-

MT/2015/BTNMT trong 7 ngày dự báo nhiều hơn so với tuần 1.   tưới tiêu thủy l  

2. Đề xuất 

Đề nghị Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà tiếp tục tận dụng triều để trao đổi nước 

sông và trong hệ thống, tăng cường vận hành các cống để đưa nước vào hệ thống. 

3. Dự báo chung 

Với dự báo lượng mưa và mực nước như dự báo ở trên thì mức độ ô nhiễm chất 

lượng nước trong HTCTTL Bắc Nam Hà sẽ tăng. Hàm lượng các thông số như BOD5, 

NH4
+, NO3

- sẽ có xu hướng tăng, hàm lượng Oxy hòa tan trong nước sẽ có xu hướng 

giảm./. 

 

Nơi nhận:           VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Viện kỹ thuật TNN; 

- Cty TNHH MTV KTCTTL Thủy lợi Bắc Nam Hà; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh Hà Nam; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh Nam Định; 

- Lưu phòng TN&TVQLCLN,MT. 

 


